      UBND QUẬN BÌNH THẠNH        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 





         Số: 45 /QĐ-GDĐT
Bình Thạnh, ngày  21 tháng  05 năm 2018.
QUYẾT ĐỊNH

Công nhận Giáo viên dạy Tốt cấp Quận
năm học 2017– 2018

TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN  BÌNH THẠNH
Căn cứ Quyết định số 5849/2008/QĐ-UBND ngày 08/08/2008 của UBND quận Bình Thạnh về việc thành lập Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bình Thạnh;

Căn cứ Thông tư  số 21 /2010/TT-BGDĐT ngày 20 /7 /2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên;
Căn cứ Điều lệ Hội thi giáo viên dạy Tốt bậc học Mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 49/2011/TT-BGDĐT ngày 26/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ vào nhiệm vụ năm học 2017 - 2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận Bình Thạnh;

Căn cứ kết quả Kiểm tra đánh giá  giáo viên dạy Tốt cấp Quận năm học 2017 – 2018,
Xét đề nghị của tổ trưởng tổ Mầm non và tổ Phổ thông Phòng Giáo dục và Đào tạo,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận 98 giáo viên Mầm non, 88 giáo viên Tiểu học và 99 giáo viên Trung học cơ sở đạt danh hiệu Giáo viên dạy Tốt cấp Quận năm học 2017 – 2018 (danh sách đính kèm).
Điều 2. Tổ trưởng các tổ chuyên môn thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở có liên quan và các ông, bà có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.



TRƯỞNG PHÒNG





(Đã ký)

Nguyễn Minh Nhơn
	UBND QUẬN BÌNH THẠNH

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



DANH SÁCH
Giáo viên  dạy Tốt cấp Quận năm học 2017 – 2018
 (Theo Quyết định số  45 /QĐ-GDĐT ngày  21 tháng  05 năm 2018
 của Trưởng Phòng Giáo dục và  Đào tạo quận Bình Thạnh)

1. Bậc Mầm non
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	LỚP
	TRƯỜNG
	GHI CHÚ

	1. 
	Hồ Thiện Thủy Tú
	25 - 36 th
	Mầm Non 1
	

	2. 
	Lê Thị Linh
	25 - 36 th
	Mầm Non 1
	

	3. 
	Nguyễn Thị Bích Huyền
	3-4T
	Mầm Non 1
	

	4. 
	Nguyễn Thị Bích Thủy
	4-5T
	Mầm Non 1
	

	5. 
	Hồ Thụy Kim Phượng
	4-5T
	Mầm Non 1
	

	6. 
	Lê Thị Tường Oanh
	5-6T
	Mầm Non 1
	

	7. 
	Hoàng Ngọc Ánh Vĩ
	5-6T
	Mầm Non 1
	

	8. 
	Võ Thị Minh Hân
	12-18th
	Mầm Non 2
	

	9. 
	Nguyễn Thị Loan Phụng
	25-36th
	Mầm Non 2
	

	10. 
	Nguyễn Thị Hạnh
	4-5T
	Mầm Non 2
	

	11. 
	Nguyễn Thị Thanh Thảo
	4-5T
	Mầm Non 2
	

	12. 
	Nguyễn Ngọc Bích
	4-5T
	Mầm Non 2
	

	13. 
	Nguyễn Thụy Hồng Bích Vân
	5-6T
	Mầm Non 2
	

	14. 
	Bùi Minh Thảo
	5-6T
	Mầm Non 2
	

	15. 
	Nguyễn Thị Hồng Vương
	5-6T
	Mầm Non 3
	

	16. 
	Trần Thị Thanh Bình
	4-5T
	Mầm Non 3
	

	17. 
	Trương Thị Phương Thùy
	25 - 36 th
	Mầm Non 3
	

	18. 
	Nguyễn Đình Thu Thủy
	3-4T
	Mầm Non 5
	

	19. 
	Trần Yến Thanh
	3-4T
	Mầm Non 5
	

	20. 
	Nguyễn Thị Bích Thủy
	5-6T
	Mầm Non 5
	

	21. 
	Lê Thị Ánh Nga
	4-5T
	Mầm Non 6
	

	22. 
	Nguyễn Thị Hồng Hạnh
	25-36Th
	Mầm Non 7A
	

	23. 
	Nguyễn Thị Minh Hiếu
	4-5T
	Mầm Non 7A
	

	24. 
	Hồ Thị Xuân Mai
	5-6T
	Mầm Non 7A
	

	25. 
	Võ Duy Hoàng Yến
	4-5T
	Mầm Non 7A
	

	26. 
	Lê Thị Trà Giang
	5-6T
	Mầm Non 7A
	

	27. 
	Lê Phạm Thùy Linh
	5-6 T
	Mầm Non 7B
	

	28. 
	Lê Thụy Ánh Loan
	4-5T
	Mầm Non 7B
	

	29. 
	Vũ Thị Anh Lan
	5-6T
	Mầm Non 11A
	

	30. 
	Lê Tuyết Dung
	5-6T
	Mầm Non 11A
	

	31. 
	Dương Thị Diên
	4-5T
	Mầm Non 11A
	

	32. 
	Thân Thị Nghĩa
	 5 – 6T
	Mầm Non 11B
	

	33. 
	Nguyễn Ngọc Phương Nhi
	5 – 6 T
	Mầm Non 11B
	

	34. 
	Nguyễn Thị Ngọc Hương
	 4 – 5T
	Mầm Non 11B
	

	35. 
	Từ Thế Diễm Xuân
	 4 – 5T
	Mầm Non 11B
	

	36. 
	Ngô Thị Kiều Phượng
	 3 – 4T
	Mầm Non 11B
	

	37. 
	Nguyễn Ngọc Trâm
	 3 – 4T
	Mầm Non 11B
	

	38. 
	Lý Ngọc Mai
	4-5T
	Mầm Non 12
	

	39. 
	Phạm Thị Hiền
	5-6T
	Mầm Non 12
	

	40. 
	Huỳnh Thị Tú Phượng
	5-6T
	Mầm Non 12
	

	41. 
	Nguyễn Thị Nhứ
	 12- 18 th
	Mầm Non 13
	

	42. 
	Trần Thị Ngọc Trâm
	25 - 36 th
	Mầm Non 13
	

	43. 
	Lê Ngọc Quỳnh Như 
	 25 - 36 th
	Mầm Non 13
	

	44. 
	Huỳnh Thị Hết
	3-4T
	Mầm Non 13
	

	45. 
	Nguyễn Thị Phú Quý
	4-5T
	Mầm Non 13
	

	46. 
	Phan Thị Ánh Tuyết
	4-5T
	Mầm Non 13
	

	47. 
	Vũ Thị Ngọc Diễm
	5-6T
	Mầm Non 13
	

	48. 
	Nguyễn Thị Kim Hạnh
	5-6T
	Mầm Non 13
	

	49. 
	Nguyễn Thị Thu Hà 
	5-6T
	Mầm Non 13
	

	50. 
	Đỗ Thị Huyền Trang 
	5-6T
	Mầm Non 13
	

	51. 
	Nguyễn Bùi Khánh Vy 
	5-6T
	Mầm Non 14
	

	52. 
	Đặng Hồng Đào 
	5-6T
	Mầm Non 14
	

	53. 
	Hoàng Thị Vượt 
	4-5T
	Mầm Non 14
	

	54. 
	Trần Thị Mỹ Hà 
	25-36th
	Mầm Non 14
	

	55. 
	Nguyễn Thị Phương Như Ngọc
	4-5T
	Mầm Non 15
	

	56. 
	Ninh Thị Kim Thoa
	5-6T
	Mầm Non 15
	

	57. 
	Đặng Thị Thúy Lan
	18-24th
	Mầm Non 15B
	

	58. 
	Ngô Thị Diệu Anh
	3-4T
	Mầm Non 17
	

	59. 
	Nguyễn Thị Phương Trang
	5-6T
	Mầm Non 17
	

	60. 
	Đinh Thị Thùy An
	4-5T
	Mầm Non 17
	

	61. 
	Huỳnh Thị Thanh Thuý
	3-4T
	Mầm Non 19
	

	62. 
	Nguyễn Ngọc Thanh
	3-4T
	Mầm Non 19
	

	63. 
	Lâm Dục Anh
	5-6T
	Mầm Non 19
	

	64. 
	Bùi Thị Phượng
	4-5T
	Mầm Non 19
	

	65. 
	Trần Diễm Châu
	25-36th
	Mầm Non 19
	

	66. 
	Nguyễn Thị Thúy Hằng
	5-6T
	Mầm Non 21
	

	67. 
	Mai Thị Ngọc Hoài
	3-4T
	Mầm Non 22
	

	68. 
	Hà Thị Ánh Linh
	4-5T
	Mầm Non 22
	

	69. 
	Chu Ngọc Mai Phương Thảo
	19-24Th
	Mầm Non 24A
	

	70. 
	Nguyễn Thị Thúy Hậu
	25-36th
	Mầm Non 24A
	

	71. 
	Nguyễn Kim Hà
	3-4T
	Mầm Non 24A
	

	72. 
	Nguyễn Thị Thanh Thảo
	3-4T
	Mầm Non 24A
	

	73. 
	Phan Thị Anh Thư
	5-6T
	Mầm Non 24A
	

	74. 
	Nguyễn Thị Thanh Huyền
	3-4T
	Mầm Non 24B
	

	75. 
	Nguyễn Thị Ngọc Thanh Trúc
	3-4T
	Mầm Non 24B
	

	76. 
	Từ Thị Mỹ Hạnh
	4-5T
	Mầm Non 24B
	

	77. 
	Phạm Nguyễn Hoàng Yến
	5-6T
	Mầm Non 24B
	

	78. 
	Nguyễn Thị Hạnh
	25-36 th
	Mầm Non 25A
	

	79. 
	Nguyễn Thị Trinh
	4-5T
	Mầm Non 25A
	

	80. 
	Nguyễn Thị Minh Huyền
	4-5T
	Mầm Non 25A
	

	81. 
	Nguyễn Thị Thảo Di
	5-6T
	Mầm Non 25A
	

	82. 
	Nguyễn Thị Mận
	Lá 2
	Mầm Non 25B
	

	83. 
	Đoàn Thị Phương
	 25-36 th
	Mầm Non 25B
	

	84. 
	Lê Thị Hoa
	  18- 24 th
	Mầm Non 25B
	

	85. 
	Lương Thị Thu Thảo
	5-6T
	Mầm Non 25B
	

	86. 
	Nguyễn Lưu Thanh Hiền
	3-4T
	Mầm Non 25B
	

	87. 
	Nguyễn Thị Hồng Thắm
	4-5T
	Mầm Non 25B
	

	88. 
	Đặng Thị Hồng Diễm
	4-5T
	Mầm Non 25B
	

	89. 
	Lê Thị Ngọc Phương
	4-5T
	Mầm Non 26
	

	90. 
	Vương Trần Thị Nữ
	4-5T
	Mầm Non 27
	

	91. 
	Phạm Thị Thùy Hương
	4-5T
	Mầm Non 27
	

	92. 
	Nguyễn Thị Hồng Oanh
	3-4T
	Mầm Non 27
	

	93. 
	Nguyễn Thị Phương Trang
	3-4T
	Mầm Non 27
	

	94. 
	Võ Thị Minh
	5-6T
	Mầm Non 27
	

	95. 
	Phạm Thị Thanh Hiền
	25-36th
	Mầm Non 27
	

	96. 
	Nguyễn Thị Thu Hiền
	19-24th
	Mầm Non 27
	

	97. 
	Trần Thị Xuân Trang
	5-6T
	Mầm Non 27
	

	98. 
	Huỳnh Ngọc Duyên
	5-6T
	Mầm Non 28
	


2. Bậc Tiểu học
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	LỚP
	TRƯỜNG
	GHI CHÚ

	1. 
	Phạm Nguyên Vân Hà
	3
	TH Tô Vĩnh Diện
	

	2. 
	Tống Thị Phượng Uyên
	4
	TH Tô Vĩnh Diện
	

	3. 
	Dương Trần Thanh Mai
	3
	TH Tô Vĩnh Diện
	

	4. 
	Nguyễn Đông Mai Diễm
	3
	TH Tô Vĩnh Diện
	

	5. 
	Nguyễn Lê Phương Thanh
	4
	TH Tô Vĩnh Diện
	

	6. 
	Nguyễn Thanh Trường
	5
	TH Tô Vĩnh Diện
	

	7. 
	Lê Thị Thu
	4
	TH Yên Thế
	

	8. 
	Nguyễn Hoài Thiên Thanh
	1
	TH Hồng Hà
	

	9. 
	Đỗ Thị Phương Chi
	2
	TH Hồng Hà
	

	10. 
	Dương Thị Bích Phượng
	4
	TH Hồng Hà
	

	11. 
	Trần Thị Thanh Thủy
	5
	TH Hồng Hà
	

	12. 
	Nguyễn Lê Bảo Hồng Nga
	5
	TH Hồng Hà
	

	13. 
	Hoàng Hải Yến
	2
	TH Bế Văn Đàn
	

	14. 
	Trần Thị Thu Ngân
	2
	TH Bế Văn Đàn
	

	15. 
	Phan Diệp Phương Thảo
	3
	TH Bế Văn Đàn
	

	16. 
	Trần Phan Ngọc Quỳnh
	4
	TH Bế Văn Đàn
	

	17. 
	Nguyễn Thị Hồng Khánh
	5
	TH Bế Văn Đàn
	

	18. 
	Phan Ngọc Thủy
	5
	TH Bế Văn Đàn
	

	19. 
	Ngô Thành Cường
	5
	Bình Quới Tây
	

	20. 
	Hoàng Thị Kim Yến
	3
	Bình Quới Tây
	

	21. 
	Nguyễn Thị Phương Ánh
	4
	TH Bạch Đằng
	

	22. 
	Nguyễn Duy Mai Thảo
	1
	TH Bạch Đằng
	

	23. 
	Nguyễn Thị Đan Thùy
	3
	TH Nguyễn Bá Ngọc
	

	24. 
	Lê Thị Mỹ Thủy
	1
	TH Nguyễn Bá Ngọc
	

	25. 
	Trần Minh Phú
	5
	TH Phan Văn Trị
	

	26. 
	Nguyễn Vũ Thùy Vân
	4
	TH Phan Văn Trị
	

	27. 
	Trần Ngọc Đoan Trang
	3
	TH Bình Hòa
	

	28. 
	Nguyễn Xuân Đài
	3
	TH Bình Hòa
	

	29. 
	Nguyễn Ngọc Hồng Quyên
	4
	TH Bình Hòa
	

	30. 
	Huỳnh Thị Tuyết Lê
	1
	TH Bình Lợi Trung
	

	31. 
	Nguyễn Minh Trang
	5
	TH Bình Lợi Trung
	

	32. 
	Đoàn Thị Phượng
	4
	TH Lê Đình Chinh
	

	33. 
	Nguyễn Thị Ngọc Hoa
	4
	TH Phù Đổng
	

	34. 
	Nguyễn Xuân Uyên Vy
	5
	TH Phù Đổng
	

	35. 
	Hoàng Thị Mai Liễu
	5
	TH Phù Đổng
	

	36. 
	Nguyễn Thị Kim Phượng
	3
	TH Thạnh Mỹ Tây
	

	37. 
	Cao Thị Thu Hiền
	4
	TH Thạnh Mỹ Tây
	

	38. 
	Lê Thanh Trâm
	4
	TH Thạnh Mỹ Tây
	

	39. 
	Trần Thanh Hợp
	5
	TH Cửu Long
	

	40. 
	Phan Kim Huyên
	5
	TH Cửu Long
	

	41. 
	Phan Thị Luyến
	5
	TH Tầm Vu
	

	42. 
	Phan Thị Thu Hiền
	4
	TH Tầm Vu
	

	43. 
	Trần Thị Tường Vân
	1
	TH Thanh Đa
	

	44. 
	Phạm Thị Phương Thảo
	5
	TH Thanh Đa
	

	45. 
	Nguyễn Thị Diên
	5
	TH Thanh Đa
	

	46. 
	Nguyễn Ngọc Duyên
	1
	TH Lam Sơn
	

	47. 
	Nguyễn Thị Hữu Mai
	3
	TH Lam Sơn
	

	48. 
	Nguyễn Thị Minh Hiếu
	3
	TH Lam Sơn
	

	49. 
	Lê Thị Thúy Hạnh
	3
	TH Lam Sơn
	

	50. 
	Nguyễn Thị Kim Ngân
	4
	TH Lam Sơn
	

	51. 
	Nguyễn Minh Khánh
	5
	TH Lam Sơn
	

	52. 
	Lê Thị Tuyết Minh
	5
	TH Lam Sơn
	

	53. 
	Phùng Thị Bích Hiền
	1
	TH Nguyễn Đình Chiểu
	

	54. 
	Phạm Quế Hương
	1
	TH Nguyễn Đình Chiểu
	

	55. 
	Trần Thị Ngọc Hồng
	1
	TH Nguyễn Đình Chiểu
	

	56. 
	Đặng Thị Tuyết Tâm
	1
	TH Nguyễn Đình Chiểu
	

	57. 
	Nguyễn Thị Diễm
	4
	TH Nguyễn Đình Chiểu
	

	58. 
	Nguyễn Thị Minh Hòa
	4
	TH Nguyễn Đình Chiểu
	

	59. 
	Nguyễn Hà Việt Bảo
	4
	TH Nguyễn Đình Chiểu
	

	60. 
	Trần Phạm Bích vân
	5
	TH Nguyễn Đình Chiểu
	

	61. 
	Lê Thị Hồng Gấm
	5
	TH Nguyễn Đình Chiểu
	

	62. 
	Lê Nguyễn Thị Thanh Huệ
	5
	TH Nguyễn Đình Chiểu
	

	63. 
	Hồ Thị Thế Tần
	1
	TH Đống Đa
	

	64. 
	Lê Thị Yến Thủy
	5
	TH Đống Đa
	

	65. 
	Lưu Thị Cẩm Hằng
	5
	TH Trần Quang Vinh
	

	66. 
	Huỳnh Thảo Nguyên
	1
	TH Hà Huy Tập
	

	67. 
	Đỗ Thị Như Loan
	5
	TH Hà Huy Tập
	

	68. 
	Vũ Minh Hà
	1
	TH Chu Văn An
	

	69. 
	Đặng Thị Giang Thanh
	3
	TH Chu Văn An
	

	70. 
	Trần Thị Ngọc Mai
	3
	TH Chu Văn An
	

	71. 
	Nguyễn Thị Anh Thư
	5
	TH Nguyễn Trọng Tuyển
	

	72. 
	Lưu Thị Thạch Thảo
	2
	TH Yên Thế
	

	73. 
	Nguyễn Thị Minh Đào
	4
	TH Bế Văn Đàn
	

	74. 
	Nguyễn Thị Giang Hà
	2
	TH Bình Hòa
	

	75. 
	Đỗ Thị Thái An
	5
	TH Lê Đình Chinh
	

	76. 
	Lê Việt Tiến
	5
	TH Hồng Hà
	

	77. 
	Trần Thị Hoa Xuân
	3
	TH Phù Đổng
	

	78. 
	Lê Thị Thúy Hằng
	3
	TH Thạnh Mỹ Tây
	

	79. 
	Nguyễn Thị Huyền Trang
	3
	TH Chu Văn An
	

	80. 
	Nguyễn Thu Hà
	2
	TH Tầm Vu
	

	81. 
	Ngô Lê Ngọc Thảo
	4
	TH Bình Quới Tây
	

	82. 
	Ngô Thị Kim Quyến
	3
	TH Tô Vĩnh Diện
	

	83. 
	Phạm Thị Bình
	5
	TH Bế Văn Đàn
	

	84. 
	Lê Văn Trung
	4
	TH Bế Văn Đàn
	

	85. 
	Nguyễn Bá Thưởng
	4
	TH Lam Sơn
	

	86. 
	Nguyễn Phước Hiệp
	5
	TH Nguyễn Đình Chiểu
	

	87. 
	Phạm Thị Kim Ngọc
	3
	TH Lê Đình Chnh
	

	88. 
	Lâm Phương Trà
	5
	TH Hồng Hà
	


3. Bậc Trung học cơ sở
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	MÔN
	TRƯỜNG
	GHI CHÚ

	1. 
	Nguyễn Thị Thu Hoài
	Ngữ Văn
	THCS Bình Lợi Trung
	

	2. 
	Nguyễn Thị Ước
	Ngữ Văn
	THCS Cửu Long
	

	3. 
	Tạ Ng Thị Tuyết Hồng
	Ngữ Văn
	THCS Hà Huy Tập
	

	4. 
	Nguyễn Thị Kiều
	Ngữ Văn
	THCS Hà Huy Tập
	

	5. 
	Hà Thị Thu Thủy
	Ngữ Văn
	THCS Hà Huy Tập
	

	6. 
	Lê Trung Hiếu
	Ngữ Văn
	THCS Lam Sơn
	

	7. 
	Bùi Thị Mỹ Thương
	Ngữ Văn
	THCS Lê Văn Tám
	

	8. 
	Nguyễn Thị Hằng
	Ngữ Văn
	THCS Lê Văn Tám
	

	9. 
	Đỗ Thị Thanh Hương
	Ngữ Văn
	THCS Lê Văn Tám
	

	10. 
	Vũ Thị Đài Trang
	Ngữ Văn
	THCS Nguyễn Văn Bé
	

	11. 
	Lê Thị Hiền
	Ngữ Văn
	THCS Nguyễn Văn Bé
	

	12. 
	Phan Thị Kim Hảo
	Ngữ Văn
	THCS Nguyễn Văn Bé
	

	13. 
	Phan Thị Thanh Phương
	Ngữ Văn
	THCS Rạng Đông
	

	14. 
	Nguyễn Thúy Hà
	Anh văn
	THCS Bình Lợi Trung
	

	15. 
	Nguyễn Thị Thu  Hương
	Anh văn
	THCS Bình Lợi Trung
	

	16. 
	Nguyễn Anh Huy
	Anh văn
	THCS Cù Chính Lan
	

	17. 
	Nguyễn Phương Ý Nhi
	Anh văn
	THCS Hà Huy Tập
	

	18. 
	Hồ Thị Bích Ty
	Anh văn
	THCS Hà Huy Tập
	

	19. 
	Nguyễn Ngọc Thảo
	Anh văn
	THCS Hà Huy Tập
	

	20. 
	Lê Thị Đặng Tâm
	Anh văn
	THCS Lê Văn Tám
	

	21. 
	Lê Thị Mai Phương
	Anh văn
	THCS Lê Văn Tám
	

	22. 
	Ôn Thị Ngọc Thúy
	Anh văn
	THCS Lê Văn Tám
	

	23. 
	Đỗ Thị Thanh Hằng
	Anh văn
	THCS Thanh Đa
	

	24. 
	Lê Thị Kim Sen
	Anh văn
	THCS Trương Công Định
	

	25. 
	Trương Lê Minh Anh
	Anh văn
	THCS Phú Mỹ
	

	26. 
	Nguyễn Thị Hải
	Hóa học
	THCS Phú Mỹ
	

	27. 
	Nguyễn Thị Huyền
	Lịch sử
	THCS Bình Lợi Trung
	

	28. 
	Phan Minh Nhật
	Lịch sử
	THCS Bình Quới Tây
	

	29. 
	Châu Đặng Dư
	Lịch sử
	THCS Điện Biên
	

	30. 
	Nguyễn Thị Ngọc Hằng
	Lịch sử
	THCS Đống Đa
	

	31. 
	Hà Thị Kim Phượng
	Lịch sử
	THCS Đống Đa
	

	32. 
	Bùi Thị Thùy Dương
	Lịch sử
	THCS Hà Huy Tập
	

	33. 
	Nguyễn Bích Phượng
	Lịch sử
	THCS Lê Văn Tám
	

	34. 
	Nguyễn Thị Ngọc Sương 
	Lịch sử
	THCS Nguyễn Văn Bé
	

	35. 
	Chu Nhật Quỳnh
	Lịch sử
	THCS Thanh Đa
	

	36. 
	Hồ Thị Kim Khuyên
	Lịch sử
	THCS Yên Thế
	

	37. 
	Trần Thị Huyền
	Địa lý
	THCS Lê Văn Tám
	

	38. 
	Lê Phương Nga
	Địa lý
	THCS Đống Đa
	

	39. 
	Nguyễn Thị Phương Trang
	Địa lý
	THCS Rạng Đông
	

	40. 
	Nguyễn Ánh Nguyệt
	Địa lý
	THCS Nguyễn Văn Bé
	

	41. 
	Phạm Thị Nhâm
	Địa lý
	THCS Nguyễn Văn Bé
	

	42. 
	Lê Thị Ngọc Thạch
	Địa lý
	THCS Lam Sơn
	

	43. 
	Nguyễn Ngọc Diễm
	Địa lý
	THCS Bình Lợi Trung
	

	44. 
	Vương Nghi Hạnh Nhi
	Địa lý
	THCS Hà Huy Tập
	

	45. 
	Trần Phương Lan
	Địa lý
	THCS Điện Biên
	

	46. 
	Trần Hoàng Lan Chi
	GDCD
	THCS Lam Sơn
	

	47. 
	Đinh Thị Thu Thủy
	GDCD
	THCS Nguyễn Văn Bé
	

	48. 
	Trần Dương Thùy Linh
	GDCD
	THCS Lê Văn Tám
	

	49. 
	Lê Thị Kiều Oanh
	GDCD
	THCS Lê Văn Tám
	

	50. 
	Hoàng Ngọc Anh
	Vật lý
	THCS Rạng Đông
	

	51. 
	Dương Nguyễn Xuân Hà
	Vật lý
	THCS Trương Công Định
	

	52. 
	Lê Thị Kiều Dung
	Vật lý
	THCS Thanh Đa
	

	53. 
	Đỗ Nguyễn Kim Oanh
	Vật lý
	THCS Điện Biên
	

	54. 
	Nguyễn Trần Thanh Thùy
	Vật lý
	THCS Điện Biên
	

	55. 
	Huỳnh Thị Mộng Xuân
	Mỹ thuật
	THCS Nguyễn Văn Bé
	

	56. 
	Phạm Trần Phúc Hậu
	Mỹ thuật
	THCS Nguyễn Văn Bé
	

	57. 
	Phạm Thị Thanh Toan
	Âm nhạc
	THCS Bình Lợi Trung
	

	58. 
	Lê Thị Bảo Trân
	Âm nhạc
	THCS Hà Huy Tập
	

	59. 
	Đào Minh Châu
	Âm nhạc
	THCS Đống Đa
	

	60. 
	Trần Thị Uyên Thi
	Âm nhạc
	THCS Lam Sơn
	

	61. 
	Nguyễn Thụy Vân Châu
	Âm nhạc
	THCS Nguyễn Văn Bé
	

	62. 
	Võ Bảo Thu
	Tin học
	THCS Lam Sơn
	

	63. 
	Trần Viết Huy
	Tin học
	THCS Nguyễn Văn Bé
	

	64. 
	Nguyễn Minh Hùng
	Tin học
	THCS Đống Đa
	

	65. 
	Nguyễn Thị Thu  Trang
	Toán
	THCS Bình Lợi Trung
	

	66. 
	Phạm Thị Ngọc  Giàu
	Toán
	THCS Bình Lợi Trung
	

	67. 
	Nguyễn Thị Thanh  Thảo
	Toán
	THCS Bình Lợi Trung
	

	68. 
	Hồ Thanh Phước
	Toán
	THCS Điện Biên
	

	69. 
	Nguyễn Vĩnh Trung
	Toán
	THCS THCS Hà Huy Tập
	

	70. 
	Trần Thiện Trí
	Toán
	THCS Hà Huy Tập
	

	71. 
	Nguyễn Bình Minh Tú
	Toán
	THCS Hà Huy Tập
	

	72. 
	Trần Thị Ngân Hà
	Toán
	THCS Lam Sơn 
	

	73. 
	Lê Trí Đạt
	Toán
	THCS Nguyễn Văn Bé
	

	74. 
	Võ Thị Thu Hiền
	Toán
	THCS Nguyễn Văn Bé
	

	75. 
	Nguyễn Tiến  Thùy
	Toán
	THCS Rạng Đông
	

	76. 
	Vũ Văn Quyết
	Toán
	THCS Thanh Đa
	

	77. 
	Nguyễn Thị Phương Mai
	Toán
	THCS Thanh Đa
	

	78. 
	Phan Thị Hải Minh
	Toán
	THCS Trương Công Định
	

	79. 
	Nguyễn Thị Hà
	Toán
	THCS Yên Thế
	

	80. 
	Trần Đình  Cẩn
	Toán
	THCS Phú Mỹ
	

	81. 
	Đỗ Thị Lợi
	Sinh học
	THCS Đống Đa
	

	82. 
	Phạm Vũ Phương Nga
	Sinh học
	THCS Nguyễn Văn Bé
	

	83. 
	Văn Ngọc Dung
	Sinh học
	THCS Hà Huy Tập
	

	84. 
	Nguyễn Mạnh Trí
	Sinh học
	THCS Hà Huy Tập
	

	85. 
	Nguyễn Quốc Việt
	Sinh học
	THCS Bình Lợi Trung
	

	86. 
	Đỗ Thị Phương
	Sinh học
	THCS Nguyễn Văn Bé
	

	87. 
	Nguyễn Hữu Phước
	Sinh học
	THCS Lê Văn tám
	

	88. 
	Nguyễn Thị Huệ
	Sinh học
	THCS Trương Công Định
	

	89. 
	Đặng Thị Vân
	Sinh học
	THCS Lam Sơn
	

	90. 
	Phạm Quỳnh Giao
	Công nghệ
	THCS Bình Lợi Trung
	

	91. 
	Vũ Thị Thanh Huyền
	Công nghệ
	THCS Điện Biên
	

	92. 
	Phan Thị Hoàn
	Công nghệ
	THCS Lam Sơn
	

	93. 
	Vũ Minh Vương
	Công nghệ
	THCS Lê Văn Tám
	

	94. 
	Ong Thế Nam
	Công nghệ
	THCS Rạng Đông
	

	95. 
	Mai Thị Như Hoa
	Công nghệ
	THCS Yên Thế
	

	96. 
	Nguyễn Học
	Thể dục
	THCS Lê Văn Tám
	

	97. 
	Dương Cẩm Thu
	Thể dục
	THCS Bình Lợi Trung
	

	98. 
	Vũ Thị Thoa
	Thể dục
	THCS Nguyễn Văn Bé
	

	99. 
	Dương Chí Linh
	Thể dục
	THCS Trương Công Định
	


Danh sách này có 98 giáo viên Mầm non, 88 giáo viên Tiểu học và 99 giáo viên Trung học cơ sở đạt danh hiệu Giáo viên dạy Tốt cấp Quận năm học 2017 – 2018./.
Nơi nhận:


- Như Điều 3;


- Lưu: VT, tổ PT.








PAGE  
2

